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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TỔNG CỘNG                  453.390               445.557                  7.833                       -                258.983              258.983                      -                   -                186.198                  -                    -               19.825 -19.825              186.198                    -                      -   

A DỰ ÁN CHUYỂN TIÉP SANG GIAI ĐOẠN 2026-2030                  453.390               445.557                  7.833                       -                258.983              258.983                      -                   -                186.198                  -                    -               19.825 -19.825              186.198                    -                      -   

I LĨNH VỰC GIAO THÔNG                  453.390               445.557                  7.833                       -                258.983              258.983                      -                   -                186.198                  -                    -               19.825 -19.825              186.198                    -                      -   

I.1 Dự án giao thông khác                  453.390               445.557                  7.833                       -                258.983              258.983                      -                   -                186.198                  -                    -               19.825 -19.825              186.198                    -                      -   
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Tuyến dân cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu 

Phong (Giai đoạn 1)
Phường Tân Châu

 Ban Quản lý dự án tỉnh An 

Giang 
7860478  2023-2026 

2610/QĐ-UBND 

26/10/2022; 689/QĐ-UBND 

06/5/2025

                   91.209                 83.376                  7.833                61.683                 61.683                21.317             19.825                41.142 

Bổ sung vốn hoàn thành dự án năm 

2026 (Công văn số 1420/BQLDA-

KH ngày 06/4/2026)

2
Dự ánTuyến tránh Đường tỉnh 951 (Đoạn từ km8+550 đến 

km15+950)
Xã Phú Tân

 Ban Quản lý dự án tỉnh An 

Giang 
7854539  2023-2026 

 1974/QĐ-UBND

 05/12/2023 
                 362.181               362.181              197.300              197.300              164.881 -19.825              145.056 

Kết thúc dự án , thừa vốn (Công văn 

số 1420/BQLDA-KH ngày 

06/4/2026)

Phụ lục I

 DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026  VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh An Giang)

Địa điểm xây dựng

Kế hoạch đầu tư năm 2026 nguồn vốn ngân 

sách trung ương

Tổng số

 Trong đó:

Thu hồi vốn 

ứng trước

Tổng mức đầu tư

Ghi chú

Đơn vị tính: triệu đồng

Thanh toán 

nợ đọng 

XDCB

Trong đó: 

Ngân sách 

trung ương

Ngân sách địa 

phương
Vốn khác

Kế hoạch đầu tư năm 2026 nguồn vốn 

ngân sách trung ương
Chênh lệch

Tổng số

 Trong đó:

Thu hồi vốn 

ứng trước

Thanh toán 

nợ đọng 

XDCB

Tăng Giảm (-)

TT Danh mục dự án Cơ quan/đơn vị quản lý vốn Mã dự án đầu tư

Mã ngành kinh 

tế (loại, khoản) 

(theo Thông tư 

số 324/2016/TT-

BTC ngày 

21/12/2016 của 

Bộ Tài chính)

 Lũy kế vốn đã giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch năm 

2025 (tính cả vốn được kéo dài năm 2025 sang năm 2026)

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

Quyết định đầu tư (kể cả quyết định đầu tư điều chỉnh)

Ngân sách địa 

phương
Vốn khác

Ngân sách 

trung ương

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành
Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Số quyết định; ngày, tháng, 

năm ban hành
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